
Biểu số: 07/BCĐP

Ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-

BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: Báo cáo năm ước 

tính: Ngày 15/12 năm báo cáo; Báo cáo 

năm chính thức: Ngày 15/2 năm sau. 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Xây dựng 

tỉnh Kiên Giang

Đơn vị nhận 

báo cáo: Bộ 

Xây dựng

Mã số
Năm phê  

duyệt

Tổng diện tích 

đất xây dựng 

đô thị theo quy 

hoạch (ha)

Tổng diện tích 

đất xây dựng đô 

thị tại kỳ báo 

cáo (ha)

Ghi chú

A B C 1 2 3

1. Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-

2023, tầm nhìn đến năm 2050
2023

Quyết định số 

1289/QĐ-TTg ngày 

03/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ

Năm phê 

duyệt

Diện tích  

quy hoạch (ha)

Số lượng  

đồ án

Diện tích quy 

hoạch (ha)

A B C 1 2 3

I. Khu kinh tế

1. Khu …

…..

II. Khu công nghiệp tập trung

...

III. Khu văn hóa, thể thao, du lịch cấp 

quốc gia

1. Khu ...

…..

IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia

1. Khu ...

…..

V. Khu chức năng cấp quốc gia khác

1. Khu ...

…

Mã số
Số lượng 

đồ án

Diện tích quy 

hoạch (ha)

Tỷ lệ phủ kín 

QHPK đô thị

Tỷ lệ phủ kín 

QHCT đô thị

A B 1 2 3 4

I. Đồ án QHPK Khu đô thị Tây Bắc 

(phường Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên 

Giang)

C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500 trong đô thị

B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia

A. Báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ 

THỊ, QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN 

TRÚC ĐÔ THỊ, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

Năm 2023

Mã số

Quy hoạch chung 

xây dựng

Quy hoạch chi tiết 

xây dựng



Mã số
Số lượng 

đồ án

Diện tích quy 

hoạch (ha)

Tỷ lệ phủ kín 

QHPK đô thị

Tỷ lệ phủ kín 

QHCT đô thị

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000) 1 83

2. QH chi tiết 1/500

II. Đồ án QHPKXD Khu du lịch Bãi Sao 

(phường An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang)

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000) 1 8,49

2. QH chi tiết 1/500

III. Đồ án QHCTXD Khu du lịch sinh thái 

Canal Street (Phố Kênh Đào) (xã Cửa 

Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang)

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

2. QH chi tiết 1/500 1 85,06

IV. Đồ án QHCTXD Khu du lịch sinh thái 

Tourist Valley (Thung lũng du lịch trải 

nghiệm) (xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên 

Giang)

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

2. QH chi tiết 1/500 1 84,61

V. Đồ án QHCTXD Khu du lịch sinh thái 

Coastal Bay (Vịnh Đại Dương) (xã Cửa 

Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang)

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)

2. QH chi tiết 1/500 1 87,8

VI. Đồ án QHPKXD Khu dân cư làng 

nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh (xã Hàm 

Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang)

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000) 1 141,29

2. QH chi tiết 1/500

Tổng số

1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000) 3 232,78

2. QH chi tiết 1/500 3 257,47

Mã số

Số xã của 

tỉnh/thành 

phố

Số xã có quy 

hoạch xây 

dựng nông 

thôn được phê 

duyệt

Tỷ lệ xã có quy 

hoạch xây dựng 

nông thôn

Ghi chú

A B 1 2 3=2/1 4

Tổng số 144 144 100%

Mã số
Thời gian 

phê duyệt

Thời gian tổ 

chức lập

A B 1 2

I.  Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc đô thị được duyệt

Quy chế...

....

*

Ghi chú

3

Ghi tổng số Quy chế quản lý quy 

hoạch kiến trúc đô thị được duyệt 

D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn

E.   Báo cáo về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị



Mã số
Số lượng 

đồ án

Diện tích quy 

hoạch (ha)

Tỷ lệ phủ kín 

QHPK đô thị

Tỷ lệ phủ kín 

QHCT đô thị

II. Tổng số Quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc đô thị theo danh mục

Quy chế...

....

Mã số
Thời gian 

phê duyệt

Thời gian tổ 

chức lập

A B 1 2

I. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng được 

duyệt

Đồ án ...

…

II. Tổng số đồ án Thiết kế đô thị riêng theo 

danh mục

Đồ án ...

…

Người lập biểu

**

F. Báo cáo về Thiết kế đô thị riêng

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị 

riêng được duyệt vào dòng * 

Ghi chú

3

Ghi tổng số đồ án Thiết kế đô thị 

riêng theo danh mục vào dòng ** 

*

Ghi tổng số Quy chế quản lý quy 

hoạch KT theo danh mục  vào dòng 
**
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